
BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC TẬP LẦN 2 (HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018)
LỚP K11CĐ1 (BẬC CAO ĐẲNG TT09, NGÀNH CAO ĐẲNG DƯỢC, KHÓA 2017 - 2020)

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 K11CĐ101 Trần Thị Bình An 06/04/1999 6.4 T.bình khá 1=16.7%6.0 5.8 7.0 5.7 4.9 5.3 7.1 7.5
2 K11CĐ102 Chu Quốc Anh 15/10/1999 6.2 T.bình khá 1=16.7%6.1 7.3 6.4 5.1 4.8 5.3 7.3 7.1
3 K11CĐ103 Hoàng Thị Phương Anh 09/04/1999 6.0 T.bình khá 1=16.7%7.2 5.5 7.1 6.3 4.9 6.0 6.3 5.3
4 K11CĐ104 Nguyễn Thị Mai Anh 08/09/1999 6.1 T.bình khá6.1 7.0 6.6 5.9 5.0 5.3 7.0 6.4
5 K11CĐ105 Phạm Thị Vân Anh 04/08/1998 6.5 T.bình khá6.1 5.5 6.7 6.1 5.8 5.3 7.8 6.6
6 K11CĐ106 Hoàng Thị Minh Ánh 22/11/1999 6.9 T.bình khá6.5 6.5 7.3 6.4 6.0 7.6 7.4 6.4
7 K11CĐ107 Nguyễn Thị Ánh 07/08/1999 7.1 Khá6.1 6.1 7.6 7.1 5.2 7.4 7.3 7.6
8 K11CĐ108 Thân Ngọc Cầm 30/09/1999 7.3 Khá6.1 6.3 7.7 6.5 5.9 7.4 8.0 7.5
9 K11CĐ109 Bùi Thị Ngọc Châu 13/06/1998 5.4 Trung bình 2=33.3%5.9 5.1 6.3 5.5 3.3 3.6 6.4 7.0
10 K11CĐ110 Lê Đức Cường 14/09/1998 5.9 Trung bình 1=16.7%6.3 8.0 5.9 6.3 4.5 5.3 7.2 5.8
11 K11CĐ111 Lê Duy Cường 23/11/1998 6.2 T.bình khá6.9 8.1 6.1 6.3 5.5 5.4 7.2 6.4
12 K11CĐ112 Đặng Thị Thùy Dung 23/12/1999 6.8 T.bình khá6.1 6.3 6.6 7.1 5.3 5.7 8.3 7.1
13 K11CĐ113 Phạm Thị Dung 17/11/1999 7.1 Khá6.4 7.0 7.7 8.0 5.2 5.9 8.0 7.6
14 K11CĐ114 Đinh Văn Duy 11/11/1999 6.5 T.bình khá 1=16.7%6.7 7.9 7.4 6.0 5.1 4.9 7.2 7.5
15 K11CĐ115 Bùi Thị Hà 12/01/1998 6.9 T.bình khá 1=16.7%6.9 6.5 8.0 7.1 4.7 5.8 7.6 7.7
16 K11CĐ116 Nguyễn Thị Thu Hà 23/06/1998 0.8 Yếu 6=100.0%0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 3.3
17 K11CĐ117 Nguyễn Thị Hằng 27/01/1999 6.2 T.bình khá 2=33.3%6.5 5.7 7.4 3.8 4.6 5.0 7.5 7.2
18 K11CĐ118 Trần Thị Thúy Hằng 16/06/1999 6.3 T.bình khá 2=33.3%6.4 5.5 7.1 4.7 4.7 5.3 7.0 8.0
19 K11CĐ119 Nguyễn Thị Hạnh 26/08/1999 6.4 T.bình khá 2=33.3%6.7 5.1 6.4 7.0 4.6 4.6 7.6 8.1
20 K11CĐ120 Mai Thị Thúy Hiền 24/09/1999 6.2 T.bình khá 2=33.3%7.6 6.5 7.0 6.7 4.1 3.8 7.9 7.3
21 K11CĐ121 Đào Thị Hoa 22/02/1999 6.1 T.bình khá 2=33.3%6.7 5.8 6.7 5.8 4.0 4.1 7.6 7.5
22 K11CĐ122 Phạm Thị Hợp 07/12/1999 6.7 T.bình khá 1=16.7%7.0 6.7 7.5 7.0 4.4 5.9 7.6 7.7
23 K11CĐ123 Trịnh Đức Hùng 30/10/1999 6.5 T.bình khá7.3 8.1 7.4 6.0 5.5 5.1 7.0 7.2
24 K11CĐ124 Vũ Văn Hùng 29/01/1998 6.2 T.bình khá 1=16.7%6.0 6.5 6.3 6.1 4.6 5.9 7.4 6.4
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25 K11CĐ125 Trần Việt Hưng 03/02/1999 5.3 Trung bình 3=50.0%6.1 7.4 3.6 3.6 5.2 4.5 6.5 7.1
26 K11CĐ126 Phan Thị Hường 25/02/1999 5.9 Trung bình 1=16.7%6.5 5.9 6.7 6.5 4.7 5.9 5.7 6.5
27 K11CĐ127 Dương Thị Huyền 20/12/1999 6.6 T.bình khá6.7 5.8 6.6 7.3 5.3 5.6 8.0 6.6
28 K11CĐ128 Nguyễn Thị Huyền 10/08/1999 6.9 T.bình khá6.4 5.1 7.2 7.6 5.8 5.4 8.0 7.0
29 K11CĐ129 Phạm Ngọc Khánh 21/11/1998 6.2 T.bình khá 2=33.3%6.1 5.8 6.6 5.8 4.3 4.9 7.6 6.8
30 K11CĐ130 Trương Thị Lâm Khánh 02/09/1998 5.7 Trung bình 1=16.7%7.3 5.5 6.0 6.1 4.0 6.3 5.6 6.7
31 K11CĐ131 Nguyễn Thị Mộng Kiều 13/03/1999 6.0 T.bình khá 1=16.7%7.3 7.0 6.8 5.2 4.3 5.5 6.4 6.9
32 K11CĐ132 Đặng Thị Hương Lan 18/01/1999 0.5 Yếu 6=100.0%7.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
33 K11CĐ133 Hà Thị Lan 01/01/1999 5.9 Trung bình 2=33.3%7.0 7.0 7.7 4.8 5.6 4.3 6.5 5.8
34 K11CĐ134 Trương Thị Ngọc Lan 25/12/1999 5.8 Trung bình 1=16.7%7.0 5.0 6.8 5.3 5.5 4.3 6.1 6.5
35 K11CĐ135 Đỗ Thị Ngọc Linh 03/08/1999 6.1 T.bình khá 1=16.7%6.9 6.4 7.2 5.1 5.8 4.3 7.4 5.8
36 K11CĐ136 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/01/1995 6.6 T.bình khá0.0 7.0 7.1 5.3 5.6 5.1 7.9 7.0
37 K11CĐ137 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/01/1999 6.5 T.bình khá 1=16.7%7.6 5.5 7.7 5.1 5.6 4.7 7.7 6.6
38 K11CĐ138 Phạm Thị Linh 04/09/1995 6.2 T.bình khá 1=16.7%6.9 6.7 7.0 5.1 5.2 4.8 7.7 5.9
39 K11CĐ139 Nguyễn Trần Mạnh 07/10/1999 5.3 Trung bình 3=50.0%5.7 5.9 6.8 4.2 4.5 4.1 5.6 6.0
40 K11CĐ140 Ngô Thị Huyền My 12/07/1999 6.1 T.bình khá7.0 5.3 7.3 5.3 5.5 5.0 6.9 6.0
41 K11CĐ141 Vũ Văn Nghĩa 09/08/1999 6.4 T.bình khá6.9 6.9 7.2 5.2 5.3 5.1 7.7 6.5
42 K11CĐ142 Vũ Thị Nhài 05/03/1999 5.7 Trung bình 2=33.3%6.7 5.8 5.9 4.9 5.2 3.8 7.2 5.9
43 K11CĐ143 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/09/1999 5.7 Trung bình6.1 5.0 6.9 5.1 5.3 5.1 6.0 5.2
44 K11CĐ144 Hoàng Thị Mỵ Nương 21/12/1997 5.6 Trung bình 3=50.0%6.7 5.7 6.6 4.9 4.7 3.5 7.4 5.1
45 K11CĐ145 Phạm Thị Phương 29/08/1998 5.6 Trung bình 3=50.0%7.0 5.7 6.3 5.5 4.7 4.5 7.2 4.8
46 K11CĐ146 Vũ Thị Phương 09/07/1999 5.9 Trung bình 2=33.3%7.0 5.7 7.2 5.2 4.7 3.9 7.6 5.4
47 K11CĐ147 Trần Bích Phượng 24/12/1999 5.8 Trung bình 1=16.7%6.7 5.1 6.4 5.6 5.3 3.7 7.2 6.0
48 K11CĐ148 Lưu Kim Quý 21/05/1999 6.3 T.bình khá 1=16.7%7.1 5.1 6.9 5.6 5.5 4.0 7.5 7.6
49 K11CĐ149 Nguyễn Thị Quỳnh 17/10/1999 6.2 T.bình khá 2=33.3%6.4 5.5 6.5 4.7 6.4 4.0 7.5 6.5
50 K11CĐ150 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24/09/1999 6.2 T.bình khá 2=33.3%6.0 5.7 6.3 4.6 6.2 4.2 7.3 7.5
51 K11CĐ151 Nguyễn Thị Như Quỳnh 27/10/1997 2.5 Yếu 6=100.0%0.0 3.1 1.5 1.9 3.3 2.8 1.9 3.6
52 K11CĐ152 Ma Thị Soan 19/12/1999 6.4 T.bình khá 1=16.7%6.7 5.8 7.3 6.1 6.5 4.0 7.4 6.6
53 K11CĐ153 Nguyễn Thị Minh Tâm 11/02/1999 6.6 T.bình khá 2=33.3%0.0 5.3 6.9 4.9 6.6 4.6 7.6 7.4
54 K11CĐ154 Nguyễn Thị Thảo 03/11/1999 6.2 T.bình khá 1=16.7%6.4 7.9 6.9 5.3 6.2 4.4 7.5 5.5
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55 K11CĐ155 Nguyễn Thị Hoài Thương 26/05/1999 6.0 T.bình khá 1=16.7%6.7 5.1 6.3 5.2 6.5 3.7 7.2 6.0
56 K11CĐ156 Lê Thị Huyền Trâm 22/03/1999 6.3 T.bình khá 1=16.7%6.7 6.1 7.1 5.8 5.6 3.9 7.9 6.4
57 K11CĐ157 Đỗ Thị Thu Trang 26/08/1999 6.2 T.bình khá 2=33.3%6.6 5.5 7.1 4.9 5.9 3.7 7.8 6.2
58 K11CĐ158 Phan Thị Trang 12/07/1999 5.7 Trung bình 2=33.3%7.0 6.3 6.3 5.2 4.9 3.8 7.1 5.7
59 K11CĐ159 Lê Thị Thu Uyên 28/10/1999 6.3 T.bình khá 1=16.7%6.6 5.1 6.4 5.9 6.2 4.0 7.7 6.8
60 K11CĐ160 Phạm Thị Xuân 20/12/1995 6.4 T.bình khá 2=33.3%7.0 8.0 7.0 4.6 7.0 4.4 7.3 6.8

Xếp loại học tập: Xuất sắc: 0 (0.0%), Giỏi: 0 (0.0%), Khá: 3 (5.0%), T.bình khá: 39 (65.0%), Trung bình: 15 (25.0%), Yếu: 3 (5.0%), Kém: 0 (0.0%)
Xếp loại rèn luyện: Xuất sắc: 0 (0.0%), Tốt: 0 (0.0%), Khá: 0 (0.0%), T.bình khá: 0 (0.0%), Trung bình: 0 (0.0%), Yếu: 0 (0.0%), Kém: 0 (0.0%)

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019
 TL. Hiệu trưởng
 Trưởng phòng Đào tạo

  
Ghi chú:
(1) GDQP: GDQP (2) GDTC: GIÁO DỤC THỂ CHẤT (3) TV: THỰC VẬT (4) LT: LATIN
(5) SH - DT: SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN (6) VLĐC: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (7) HĐCVC: HÓA ĐẠI CƯƠNG VÔ CƠ (8) TACS1: TIẾNG ANH CƠ SỞ 1
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